
Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

(CLN)

Đất Bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác 

(BHK)

Đất nuôi 

trồng thuỷ 

sản (NTS)

Đất rừng 

sản xuất 

(RSX)

Tổng

Đất ở tại 

nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 

lợi (DTL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22

87.492,9 81.246,9 46.692,4 4,2 25.379,9 204,6 3.111,4 5.854,4 6.246,0 951,8 2.672,7 666,6 1.954,9

I 82.198,7 81.246,9 46.692,4 4,2 25.379,9 204,6 3.111,4 5.854,4 951,8 951,8

1
Nông Văn Liên,

vợ Lương Thị Sự
2 Thuốc Hạ 628,5 628,5 628,5

4 66 260,1 260,1 260,1

4 47 193,7 193,7 193,7

4 49 174,7 174,7 174,7

2
Mã Văn Nhình,

vợ Lương Thị Vinh
2 Thuốc Hạ 1.160,5 1.160,5 1.160,5

4 59 457,9 457,9 457,9

3 66 58,5 58,5 58,5

3 19 644,1 644,1 644,1

3
Nông Văn Học, 

vợ Hoàng Thị Nhậm
3 Thuốc Hạ 2.071,6 2.071,6 2.071,6

4 58 583,0 583,0 583,0

3 55 693,7 693,7 693,7

3 60 175,2 175,2 175,2

2 29 619,7 619,7 619,7

4
Triệu Văn Tanh,

vợ Hoàng Thị Toi
3 Thuốc Hạ 1.006,9 1.006,9 1.006,9

4 55 531,7 531,7 531,7

4 56 475,2 475,2 475,2

5
Triệu Văn Thuần,

vợ Hoàng Thị Bích
3 Thuốc Hạ 819,9 819,9 819,9

4 51 328,8 328,8 328,8

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) ĐOẠN QUA TỈNH TUYÊN QUANG

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích
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Tổng
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trồng lúa 

nước 
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Đất trồng 

lúa nước 
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Đất trồng 
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Đất rừng 

sản xuất 
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Tổng

Đất ở tại 

nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

4 53 491,1 491,1 491,1

6
Nông Tiến Hoàn,

vợ Nông Thị Mạng
3 Thuốc Hạ 509,2 509,2 509,2

4 50 103,5 103,5 103,5

4 117 53,7 53,7 53,7

4 121 267,8 267,8 267,8

3 32 84,2 84,2 84,2

7
Lương Văn Thêm,

vợ Lý Thị Lý
3 Thuốc Hạ 211,1 211,1 211,1

4 48 80,1 80,1 80,1

4 120 131,0 131,0 131,0

8
Hoàng Văn Tần,

vợ Quan Thị Lành
3 Thuốc Hạ 371,8 371,8 371,8

4 44 21,1 21,1 21,1

4 46 350,7 350,7 350,7

9
Tướng Văn Thủy,

vợ Bàn Thị Đông
3 Thuốc Hạ 1.018,1 918,1 536,7 381,4 100,0 100,0

4 45 536,7 536,7 536,7

3 46 232,2 232,2 232,2

3 57 249,2 149,2 149,2 100,0 100,0

10
Hoàng Văn Thư,

vợ Tô Thị Hương
3 Thuốc Hạ 321,7 321,7 321,7

4 30 108,9 108,9 108,9

4 36 56,9 56,9 56,9

4 41 155,9 155,9 155,9

11
Lương Văn Tứ,

vợ Hoàng Thị Thủy
3 Thuốc Hạ 1.273,2 1.273,2 1.273,2

4 23 647,9 647,9 647,9

4 33 211,9 211,9 211,9
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Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 
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Đất trồng 
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

4 38 145,3 145,3 145,3

4 34 107,9 107,9 107,9

4 40 111,3 111,3 111,3

3 91 48,9 48,9 48,9

12
Hoàng Thanh My,

vợ Nguyễn Thị Tô
3 Thuốc Hạ 1.457,9 1.457,9 1.457,9

4 12 1.069,7 1.069,7 1.069,7

4 35 70,4 70,4 70,4

4 39 94,8 94,8 94,8

4 42 83,9 83,9 83,9

3 51 80,8 80,8 80,8

3 62 58,3 58,3 58,3

13
Lý Văn Chương,

vợ Trần Thị Luyên
3 Thuốc Hạ 844,6 844,6 761,6 83,0

4 1 201,1 201,1 201,1

4 3 120,4 120,4 120,4

4 6 83,0 83,0 83,0

4 22 192,2 192,2 192,2

4 32 215,8 215,8 215,8

3 29 32,1 32,1 32,1

14
Lương Văn Bộ,

vợ Mai Thị Lanh
3 Thuốc Hạ 1.028,1 1.028,1 1.028,1

4 19 427,1 427,1 427,1

4 21 151,9 151,9 151,9

4 28 82,9 82,9 82,9

3 15 366,2 366,2 366,2 Page 3



Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 
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Đất trồng 
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Tổng
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nông thôn  
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Đất giao 
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Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

15 Hoàng Thị Huyên 3 Thuốc Hạ 946,1 946,1 770,8 175,3

4 25 115,4 115,4 115,4

3 98 154,2 154,2 154,2

3 100 175,3 175,3 175,3

3 102 501,2 501,2 501,2

16
Lý Văn Dùng,

vợ Nông Thị Bay
3 Thuốc Hạ 1.852,8 1.852,8 1.161,9 690,9

4 9 179,9 179,9 179,9

4 13 391,1 391,1 391,1

4 24 245,0 245,0 245,0

4 26 186,3 186,3 186,3

4 31 159,6 159,6 159,6

3 4 119,7 119,7 119,7

3 5 571,2 571,2 571,2

17
Nông Văn Thoa,

mẹ Hoàng Thị Nhung
3 Thuốc Hạ 960,8 960,8 886,9 73,9

4 4 373,9 373,9 373,9

4 119 73,9 73,9 73,9

3 112 513,0 513,0 513,0

18
Nông Văn Thơ,

vợ Ma Thị Hương
3 Thuốc Hạ 819,7 819,7 819,7

3 105 101,0 101,0 101,0

3 122 513,4 513,4 513,4

4 18 205,3 205,3 205,3

19
Trần Văn Thể,

vợ Lý Thị Tạng
3 Thuốc Hạ 549,9 549,9 549,9

4 14 202,8 202,8 202,8Page 4



Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

(CLN)

Đất Bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác 

(BHK)

Đất nuôi 

trồng thuỷ 

sản (NTS)

Đất rừng 

sản xuất 

(RSX)

Tổng

Đất ở tại 

nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 

lợi (DTL)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

4 20 347,1 347,1 347,1

20
Nông Thị Châm,

con Nông Văn Mao
3 Thuốc Hạ 1.592,8 1.592,8 1.489,2 103,6

3 92 503,6 503,6 503,6

3 104 224,6 224,6 224,6

3 107 103,6 103,6 103,6

4 2 40,2 40,2 40,2

4 7 505,3 505,3 505,3

4 27 118,3 118,3 118,3

4 29 97,2 97,2 97,2

21
Hồ Văn Núi,

con Hồ Văn Xuyến
3 Thuốc Hạ 750,7 750,7 750,7

3 59 56,7 56,7 56,7

4 15 266,0 266,0 266,0

4 17 425,6 425,6 425,6

3 75 2,4 2,4 2,4

22
Nông Văn Viết,

vợ Hoàng Thị Bàng
3 Thuốc Hạ 1.054,0 1.054,0 1.054,0

4 5 28,9 28,9 28,9

4 8 220,5 220,5 220,5

4 10 418,0 418,0 418,0

4 16 113,6 113,6 113,6

3 108 273,0 273,0 273,0

23
Lý Văn Trường,

vợ Vàng Thị Téo
3 Thuốc Hạ 668,0 668,0 460,2 207,8

3 78 61,2 61,2 61,2
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Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

(CLN)

Đất Bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác 

(BHK)

Đất nuôi 

trồng thuỷ 

sản (NTS)

Đất rừng 

sản xuất 

(RSX)

Tổng

Đất ở tại 

nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 

lợi (DTL)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 109 399,0 399,0 399,0

3 121 207,8 207,8 207,8

24
Lý Văn Sài,

vợ Nông Thanh Tư
3 Thuốc Hạ 1.085,5 1.085,5 868,6 216,9

3 81 90,8 90,8 90,8

3 83 404,9 404,9 404,9

3 87 56,3 56,3 56,3

3 106 316,6 316,6 316,6

3 113 216,9 216,9 216,9

25
Nông Văn Thi,

vợ Chu Thị Sỹ
3 Thuốc Hạ 1.324,2 1.272,4 1.131,0 141,4 51,8 51,8

3 76 574,5 574,5 574,5

3 77 246,4 246,4 246,4

3 79 208,0 208,0 208,0

3 80 102,1 102,1 102,1

3 96 36,6 36,6 36,6

3 99 104,8 104,8 104,8

3 120 51,8 51,8 51,8

26
Lương Văn Xuân,

vợ Lò Thị Dâu
3 Thuốc Hạ 1.952,8 1.952,8 1.743,9 208,9

2 56 137,7 137,7 137,7

2 37 157,5 157,5 157,5

2 58 69,0 69,0 69,0

2 39 52,8 52,8 52,8

3 82 340,0 340,0 340,0
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Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 
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trồng thuỷ 
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Đất rừng 

sản xuất 

(RSX)

Tổng

Đất ở tại 

nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 84 229,2 229,2 229,2

3 85 105,1 105,1 105,1

3 89 47,9 47,9 47,9

3 88 152,7 152,7 152,7

3 90 140,7 140,7 140,7

3 93 111,3 111,3 111,3

3 95 104,5 104,5 104,5

3 94 217,3 217,3 217,3

3 127 87,1 87,1 87,1

27
Lương Văn Dương,

mẹ Lý Thị Pẹn
3 Thuốc Hạ 12,8 12,8 12,8

3 86 12,8 12,8 12,8

28
Nông Thị Phong,

con Hoàng Văn Thánh
3 Thuốc Hạ 1.529,5 1.529,5 1.529,5

3 119 783,3 783,3 783,3

3 61 328,8 328,8 328,8

3 73 417,4 417,4 417,4

29
Lương Văn Quyết,

vợ Hoàng Thị Tám
3 Thuốc Hạ 2.415,6 2.415,6 1.561,3 854,3

3 42 714,1 714,1 714,1

3 44 854,3 854,3 854,3

3 47 712,5 712,5 712,5

3 70 134,7 134,7 134,7

30 Hoàng Thị Nhiệm 3 Thuốc Hạ 278,7 278,7 278,7

3 72 74,3 74,3 74,3 Page 7



Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 
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(CLN)
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Đất thủy 
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 74 204,4 204,4 204,4

31
Nguyễn Văn Quyết,

vợ Trần Thị Tâm
3 Thuốc Hạ 514,9 514,9 514,9

3 69 514,9 514,9 514,9

32
Phùng Văn Nghị,

vợ Lương Thị Luyến
3 Thuốc Hạ 1.313,0 1.313,0 1.313,0

2 55 437,2 437,2 437,2

2 50 183,3 183,3 183,3

3 68 238,4 238,4 238,4

4 88 454,1 454,1 454,1

33
Lương Văn Phượng,

vợ Nguyễn Thị Lần
3 Thuốc Hạ 17,0 17,0 17,0

3 28 17,0 17,0 17,0

34
Nông Văn Vệ,

vợ Vi Thị Thanh
3 Thuốc Hạ 1.415,7 1.415,7 1.415,7

2 54 443,3 443,3 443,3

2 57 474,4 474,4 474,4

3 115 24,6 24,6 24,6

3 64 473,4 473,4 473,4

35
Lương Văn Phương,

mẹ Hoàng Thị Liên
3 Thuốc Hạ 1.095,6 695,6 695,6 400,0 400,0

3 52 1.095,6 695,6 695,6 400,0 400,0

36
Lương Văn Toán,

vợ Phùng Thị Ngọ
3 Thuốc Hạ 472,8 472,8 466,4 6,4

3 36 466,4 466,4 466,4

3 58 6,4 6,4 6,4

37 Lộc Văn Kiên 3 Thuốc Hạ 1.339,9 1.339,9 1.339,9

3 33 427,8 427,8 427,8
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Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

(LUC)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 

cây lâu 
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(CLN)
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lợi (DTL)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 67 427,2 427,2 427,2

3 117 307,2 307,2 307,2

2 52 177,7 177,7 177,7

38
Lương Văn Nghiêm,

vợ Hoàng Thị Lai
3 Thuốc Hạ 1.460,0 1.460,0 1.194,8 265,2

3 12 195,3 195,3 195,3

3 23 861,1 861,1 861,1

3 45 265,2 265,2 265,2

3 125 13,8 13,8 13,8

3 126 124,6 124,6 124,6

39
Lương Văn Trang,

vợ Hoàng Thị Xuân
3 Thuốc Hạ 540,4 540,4 540,4

3 56 540,4 540,4 540,4

40
Lương Văn Hiệp,

vợ Lương Thị Tuân
3 Thuốc Hạ 657,6 657,6 465,6 192,0

3 38 192,0 192,0 192,0

2 34 196,3 196,3 196,3

2 59 269,3 269,3 269,3

41
Hoàng Thị Mặn,

con Lương Văn Chiến
3 Thuốc Hạ 798,4 798,4 798,4

3 34 798,4 798,4 798,4

42
Nguyễn Văn Thành,

vợ Lương Thị Biên
3 Thuốc Hạ 90,2 90,2 90,2

3 39 90,2 90,2 90,2

43
Nguyễn Văn Toàn,

con Nguyễn Khắc Định
3 Thuốc Hạ 755,0 755,0 41,8 713,2

1 28 713,2 713,2 713,2

3 27 41,8 41,8 41,8
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nông thôn  

(ONT)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 

lợi (DTL)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

44
Phùng Thị Tạo,

con Phùng Văn Khảnh
3 Thuốc Hạ 24,9 24,9 24,9

3 30 24,9 24,9 24,9

45
Nguyễn Văn Luân,

vợ Đặng Thị Sáu
3 Thuốc Hạ 408,4 408,4 401,7 6,7

3 48 401,7 401,7 401,7

3 53 6,7 6,7 6,7

46
Nguyễn Văn Khủ,

vợ Lương Thị Ly
3 Thuốc Hạ 4.968,7 4.968,7 1.269,4 3.699,3

2 1 3.699,3 3.699,3 3.699,3

2 12 139,3 139,3 139,3

2 26 593,6 593,6 593,6

2 30 536,5 536,5 536,5

47
Lương Văn Lạ,

vợ Tô Thị Đoàn
3 Thuốc Hạ 186,5 186,5 186,5

3 31 186,5 186,5 186,5

48 Lương Văn Thỏa 3 Thuốc Hạ 4,2 4,2 4,2

3 25 4,2 4,2 4,2

49
Lương Văn Lự,

mẹ Nguyễn Thị Thoa
3 Thuốc Hạ 129,5 129,5 129,5

3 41 129,5 129,5 129,5

50
Nông Văn Đại,

vợ Lý Thị Sự
3 Thuốc Hạ 369,0 369,0 369,0

3 22 298,1 298,1 298,1

4 52 70,9 70,9 70,9

51
Lương Văn Dèn,

vợ Phùng Thị Phống
3 Thuốc Hạ 1.178,4 1.178,4 1.069,8 108,6

2 51 353,4 353,4 353,4

3 8 108,6 108,6 108,6Page 10
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ngòi, 

kênh, rạch 

(SON)

Đất thủy 

lợi (DTL)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 20 716,4 716,4 716,4

52
Lương Văn Nhượng,

vợ Nông Thị Thực
3 Thuốc Hạ 128,5 128,5 128,5

3 21 128,5 128,5 128,5

53
Nông Văn Mai,

vợ Lao Thị Hoan
3 Thuốc Hạ 532,5 532,5 345,3 187,2

3 18 345,3 345,3 345,3

3 111 187,2 187,2 187,2

54
Lương Văn Nguy,

vợ Quan Thị Loan
3 Thuốc Hạ 15,8 15,8 0,7 15,1

3 14 15,1 15,1 15,1

3 114 0,7 0,7 0,7

55
Lương Văn Vấn,

vợ Nông Thị Phương
3 Thuốc Hạ 606,8 606,8 527,7 79,1

3 9 527,7 527,7 527,7

3 11 53,8 53,8 53,8

3 16 25,3 25,3 25,3

56
Lương Văn Hùng,

vợ Hà Thị Tuyên
3 Thuốc Hạ 1.073,9 1.073,9 1.073,9

2 62 127,6 127,6 127,6

2 65 40,1 40,1 40,1

2 66 169,9 169,9 169,9

2 67 736,3 736,3 736,3

57
Lương Văn Việt,

vợ Tăng Thị Dung
3 Thuốc Hạ 670,0 670,0 670,0

2 63 239,1 239,1 239,1

3 2 269,8 269,8 269,8
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Địa chỉ thửa 

đất (Thôn)
Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

3 6 161,1 161,1 161,1

58 Lương Văn Nga 3 Thuốc Hạ 12,3 12,3 12,3

3 123 12,3 12,3 12,3

59
Nguyễn Văn Đằng,

vợ Trương Thị Sắn
3 Thuốc Hạ 70,9 70,9 70,9

3 1 70,9 70,9 70,9

60
Lương Văn Huấn,

vợ Hoàng Thị Thắng
3 Thuốc Hạ 107,2 107,2 107,2

3 116 107,2 107,2 107,2

61
Lương Văn Khạn,

vợ Hoàng Thị Bình
3 Thuốc Hạ 492,8 492,8 472,6 20,2

2 64 472,6 472,6 472,6

3 124 20,2 20,2 20,2

62
Lê Văn Hạnh,

vợ Mạc Thị Thi
3 Thuốc Hạ 594,2 594,2 594,2

2 60 594,2 594,2 594,2

63
Lê Công Văn,

vợ Đặng Thị Bình
3 Thuốc Hạ 353,2 353,2 353,2

2 73 59,6 59,6 59,6

2 74 293,6 293,6 293,6

64
Lương Văn Cấp,

vợ Trần Thị Cao
3 Thuốc Hạ 1.487,7 1.487,7 811,4 676,3

2 43 142,1 142,1 142,1

2 44 163,3 163,3 163,3

2 46 273,5 273,5 273,5

2 47 370,0 370,0 370,0

2 53 306,3 306,3 306,3

2 45 104,2 104,2 104,2

2 48 128,3 128,3 128,3
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 
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Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

65
Lương Văn Hưng,

vợ Trần Thị Lợi
3 Thuốc Hạ 786,5 786,5 581,9 204,6

1 17 581,9 581,9 581,9

2 42 159,0 159,0 159,0

2 40 45,6 45,6 45,6

66
Nguyễn Văn Yên,

vợ Trần Thị Hoàng
3 Thuốc Hạ 1.114,2 1.114,2 1.114,2

2 27 539,1 539,1 539,1

2 33 340,3 340,3 340,3

2 35 234,8 234,8 234,8

67
Lương Văn Tuyên,

vợ Triệu Thị Mến
3 Thuốc Hạ 36,1 36,1 36,1

2 32 36,1 36,1 36,1

68
Nguyễn Văn Lượng,

vợ Lương Thị Xuyên
3 Thuốc Hạ 884,2 884,2 207,1 25,8 651,3

2 31 207,1 207,1 207,1

1 26 651,3 651,3 651,3

1 30 25,8 25,8 25,8

69
Nguyễn Văn Tay,

vợ Quan Thị Tuyên
3 Thuốc Hạ 2.190,6 2.190,6 1.014,7 1.175,9

2 28 1.014,7 1.014,7 1.014,7

1 18 898,0 898,0 898,0

1 29 277,9 277,9 277,9

70
Nguyễn Văn Hợp,

vợ Lương Thị Gái
3 Thuốc Hạ 1.209,5 1.209,5 376,5 780,3 52,7

2 10 284,5 284,5 284,5

2 13 52,7 52,7 52,7

2 14 495,8 495,8 495,8

2 15 1,4 1,4 1,4 Page 13
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Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

2 16 1,3 1,3 1,3

2 17 124,4 124,4 124,4

2 19 191,2 191,2 191,2

2 20 11,0 11,0 11,0

2 23 42,8 42,8 42,8

2 25 4,4 4,4 4,4

71 Nguyễn Văn Hòa 3 Thuốc Hạ 3.540,2 3.540,2 268,8 3.271,4

2 2 3.271,4 3.271,4 3.271,4

2 7 268,8 268,8 268,8

72
Nguyễn Văn Đoàn,

vợ Nông Thị Năm
3 Thuốc Hạ 3.448,0 3.048,0 745,4 2.302,6 400,0 400,0

2 3 2.702,6 2.302,6 2.302,6 400,0 400,0

2 4 15,7 15,7 15,7

2 5 6,3 6,3 6,3

2 6 552,8 552,8 552,8

2 9 170,6 170,6 170,6

73 Nguyễn Văn Nam 3 Thuốc Hạ 1.859,8 1.859,8 1.859,8

1 22 272,5 272,5 272,5

1 27 1.587,3 1.587,3 1.587,3

74
Nguyễn Văn Thái,

vợ Hoàng Thị Bào
3 Thuốc Hạ 566,6 566,6 352,6 214,0

1 15 7,2 7,2 7,2

1 19 98,8 98,8 98,8

1 21 93,7 93,7                 93,7 

1 23 152,9 152,9 152,9
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Tổng

Đất chuyên 

trồng lúa 
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Đất trồng 
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Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

1 25 214,0 214,0 214,0

75
Nguyễn Văn An,

vợ Giàng Thị Thào
3 Thuốc Hạ 2.342,5 2.342,5 2.342,5

1 12 767,7 767,7 767,7

1 13 1.574,8 1.574,8 1.574,8

76
Nguyễn Văn Long,

vợ Bàn Thị Tơ
3 Thuốc Hạ 1.378,0 1.378,0 356,0 1.022,0

3 63 356,0 356,0 356,0

1 9 1.022,0 1.022,0 1.022,0

77 Lương Văn Chích 4 Làng Bát 38,3 38,3 38,3

2 61 38,3 38,3 38,3

78
Nguyễn Văn Quý,

vợ Phạm Thị Thu
3 Thuốc Hạ 2.102,5 2.102,5 1.870,7 231,8

1 16 231,8 231,8 231,8

1 24 1.870,7 1.870,7 1.870,7

79
Nguyễn Văn Bình,

vợ Triệu Thị Mạnh
3 Thuốc Hạ 93,2 93,2 93,2

1 11 93,2 93,2 93,2

80
Trần Văn Kim,

vợ Triệu Thị Lan
4 Làng Bát 2.256,3 2.256,3 1.282,3 974,0

1 4 902,3 902,3 902,3

1 5 974,0 974,0 974,0

1 6 380,0 380,0 380,0

81 Nguyễn Văn Khánh 4 Làng Bát 3.949,3 3.949,3 3.949,3

1 1 2.380,4 2.380,4 2.380,4       

1 2 1.334,2 1.334,2 1.334,2       

1 7 234,7 234,7 234,7          
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Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

STT Họ và tên
Địa chỉ thửa 
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Số tờ

Số 

thửa
Diện tích

II UBND XÃ TÂN THÀNH 5.294,2 5.294,2 2.672,7 666,6 1.954,9

1 8 1.416,5 1.416,5 1.416,5

1 14 205,4 205,4 205,4

2 11 162,0 162,0 162,0

2 36 666,6 666,6 666,6

2 38 38,8 38,8 38,8

2 49 102,3 102,3 102,3

2 71 40,7 40,7 40,7

2 72 6,4 6,4 6,4

3 40 36,9 36,9 36,9

3 43 316,6 316,6 316,6

3 49 587,3 587,3 587,3

3 71 553,2 553,2 553,2

3 101 561,6 561,6 561,6

3 103 29,0 29,0 29,0

3 110 20,2 20,2 20,2

4 11 46,8 46,8 46,8

4 101 389,7 389,7 389,7

4 114 96,2 96,2 96,2

4 122 9,3 9,3 9,3

4 123 8,7 8,7 8,7
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